
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH 

01/04/2026 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Thiết kế giao diện Web 

40 phút. 
Không sử dụng tài liệu 

Mã đề: 1 

1. (0.2 điểm) Thành phần nào trong các thành phần sau đây xuất hiện ở hầu hết các 
trang của Website? 

A.  Logo 

B.  Contact e-mail address 

C.  Tất cả đều đúng 

D.  Navigation bar (Menu) 

2. (0.2 điểm) Chiều dài cho một dòng văn bản được gợi ý là bao nhiêu ký tự? 

A.  Khoảng 20 - 30 ký tự 

B.  Không có đáp án đúng 

C.  Khoảng 100 - 110 ký tự 

D.  Khoảng 50 - 60 ký tự 

3. (0.2 điểm) Khi tạo file mới, mẫu của file mới tạo là mẫu 

A.  Tùy chọn trong hộp thoại 

B.  Trong suốt (Transparent) 

C.  Trắng (white) 

D.  Màu đen 

4. (0.2 điểm) Màu ngầm định trong photoshop (Foreground/ background) là 

A.  Đen/ Trong suốt 

B.  Trắng/ Đen 

C.  Đen/ Trắng 

D.  Trắng/ Trong suốt 

5. (0.2 điểm) Logo thường được đặt ở vị trí nào trong trang? 

A.  Footer 



B.  Content 

C.  Top 

D.  Bottom 

6. (0.2 điểm) Phần mềm Photoshop có thể 

A.  Thiết kế giao diện Web 

B.  Cắt ghép hình ảnh 

C.  Tất cả các phương án trên 

D.  Phục chế ảnh 

7. (0.2 điểm) Định dạng file chuẩn của Photoshop có đuôi mở rộng là 

A.  Tất cả các định dạng file ảnh trên 

B.  JPG 

C.  GIF 

D.  PSD 

8. (0.2 điểm) Phát biểu nào sau đây là Không đúng 

A.  Photoshop 6 Portable có thể chạy ổn định hơn Photoshop 6 

B.  Photoshop 6 Portable không tốn nhiều dung lượng bộ nhớ 

C.  Photoshop 6 Portable đầy đủ những tính năng cơ bản, phù hợp với những người mới bắt 
đầu học thiết kế đồ họa. 

D.  Photoshop 6 Portable cho phép sử dụng dễ dàng tiện lợi mà không cần cài đặt phức tạp 

9. (0.2 điểm) Phát biểu nào sau đây đúng về Webpage? 

A.  Website chứa hàng ngàn Webpage 

B.  Webpage là cách gọi khác của Website 

C.  Webpage chứa hàng ngàn Wesite 

D.  Tất cả đều đúng 

10. (0.2 điểm) Phát biểu nào sau đây là đúng 



A.  Photoshop 6 Portable tự động lưu lại các thao tác của bạn trong phiên làm việc, bạn hoàn 
toàn có thể tắt ứng dụng mà không cần lựa chọn lưu file 

B.  Photoshop 6 Portable bắt buộc lưu file với đuôi mở rộng là “.psd” 

C.  Photoshop 6 Portable không cho phép tạo một tài liệu mới mà phải mở một tài liệu (file 
ảnh) có sẵn 

D.  Photoshop 6 Portable cho phép mở nhiều file khác nhau trong cùng một phiên làm việc 

11. (0.2 điểm) Muốn vẽ theo đường thẳng ngang, dọc, nghiêng góc 45 độ với Pen Tool 

A.  Nhấn giữ phím Shift 

B.  Nhấn giữ phím Space bar 

C.  Nhấn giữ phím Ctrl 

D.  Nhấn giữ phím Alt 

12. (0.2 điểm) Tùy chọn nào dưới đây không có trong thiết lập Position của hiệu ứng 
Stroke của Layer 

A.  Center 

B.  Color 

C.  Outside 

D.  Inside 

13. (0.2 điểm) Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị nó 

A.  Cả hai thao tác đều sai 

B.  Dùng công cụ Hand (phím tắt H) 

C.  Giữ thanh Space Bar trên bàn phím 

D.  Cả hai thao tác đều đúng 

14. (0.2 điểm) Câu lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng 

A.  Tất cả các định dạng file ảnh trên 

B.  GIF 

C.  PSD 

D.  JPG 



15. (0.2 điểm) Công cụ Move Tool có tác dụng 

A.  Tô vẽ hình ảnh 

B.  Để di chuyển đối tượng và gióng hàng các đối tượng trên các Layer 

C.  Tạo viền vùng trọn 

D.  Sao chép ảnh 

16. (0.2 điểm) Để đóng file đang mở ta có thể thao tác 

A.  Tổ hợp phím Ctrl + C 

B.  Tổ hợp phím Alt + C 

C.  Tổ hợp phím Ctrl + W 

D.  Tổ hợp phím Alt + W 

17. (0.2 điểm) Để Save As file có thể lựa chọn tổ hợp phím 

A.  Ctrl + Alt + S 

B.  Ctrl + S 

C.  Shift + Alt + S 

D.  Shift + Ctrl + S 

18. (0.2 điểm) Để đạt được trạng thái cân bằng trong thiết kế giao diện trang Web, người 
thiết kế cần cân nhắc tỷ lệ giữa đồ họa, văn bản và khoảng trắng. Tỷ lệ nào trong các 
tỷ lệ sau đây là hợp lý? 

A.  20-30-50 

B.  40-30-30 

C.  10-50-40 

D.  30-40-30 

19. (0.2 điểm) Để bật/tắt tool box ta chọn 

A.  Window\Tool box 

B.  Có hai đáp án đúng 

C.  Window\navigator 



D.  Window\tools 

20. (0.2 điểm) Khi thiết lập giá trị cho tham số resolution thông thường người ta sẽ lựa 
chọn giá trị bao nhiêu cho các sản phẩm được hiển thị trên các thiết bị điện tử 

A.  50 

B.  72 

C.  32 

D.  30 
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